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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động  

của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG LỢI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của UBND huyện 

Triệu Sơn về việc ban hành Kế hoạch hành động thực kế hoạch hành động của 

UBND tỉnh; hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; 

Căn cứ  Nghị quyết số 22-NQ/ĐU ngày 24/12/2023  Ban chấp hành  Đảng ủy xã 

Đồng Lợi về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của năm 2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của HĐND xã 

Đồng Lợi khóa XVIII, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2024; 

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng- Thống kê xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực 

hiện Kế hoạch hành động của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND 

xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Văn phòng UBND xã, các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2 Quyết định; 

- Văn phòng UBND huyện (báo cáo); 

- TVĐU, TTHĐND xã (báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Các Ủy viên UBND xã; 

- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể xã; 

- Lưu: VT.                                            
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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

Thực hiện Kế hoạch hành động của UBND huyện, Nghị quyết  

của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

quốc phòng - an ninh năm 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2024 

của UBND xã Đồng Lợi) 
 

 

Năm 2024 là năm có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo đà bứt phá để hoàn 

thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX và Kế 

hoạch 5 năm 2021 - 2025. Dự báo, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, 

khó lường; ở trong nước, trong tỉnh, trong huyện có nhiều thời cơ, thuận lợi, 

nhưng các khó khăn, thách thức là rất lớn, sản xuất kinh doanh, đời sống của 

một bộ phận người dân còn khó khăn; rủi ro; cùng với những thách thức về thiên 

tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu là những yếu tố tác động bất lợi đến phát triển 

kinh tế - xã hội của xã. 

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 

về Kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch hành động của UBND tỉnh; nghị 

quyết của Huyện ủy, UBND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 

2024; Đảng ủy ban hành Nghị quyết  số 22-NQ/ĐU ngày 24/12/2023  Ban chấp hành  

Đảng ủy xã Đồng Lợi về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của năm 2024; HĐND 

huyện ban hành Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2023 Nghị 

quyết  về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2024;. Để tiếp tục phát huy những 

kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, vượt qua khó 

khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024, Chủ tịch UBND xã yêu cầu, 

các ngành, cơ quan, đơn vị  trên địa bàn xã phải quyết tâm, quyết liệt, nêu cao 

tinh thần đoàn kết, thống nhất, tích cực, chủ động triển khai thực hiện nghiêm 

túc, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của UBND xã, Nghị 

quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã đã đề ra; đồng thời, tập trung thực 

hiện tốt các đề án trong Chương trình công tác năm 2024 của UBND xã và các 

nội dung sau: 

A. CHỦ ĐỀ NĂM 2024 

“Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển” 

B. QUAN ĐIỂM, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ 

“Trách nhiệm, nỗ lực, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả; tạo chuyển biến 

thực sự rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn; phấn đấu hoàn thành thắng 

lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024” 

 

C. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2024 

1. Mục tiêu chung 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐỒNG LỢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 



3 

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đồng Lợi 

nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chú trọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Quyết 

định của UBND huyện, Nghị quyết Đảng ủy, HĐND xã giao; đẩy mạnh phát 

triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng và nông 

nghiệp, xây dựng các mô hình tập trung; thực hiện tốt chính sách người có công, 

bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững. Giữ vững ổn 

định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh 

công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, 

công chức. 

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu 

1. Về Kinh tế 

(1) Thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng/người/năm 

(2) Sản lượng lương thực quy thóc giữ mức ổn định 2.800 tấn. 

(3) Tổng đàn gia súc 1.500 con, đàn gia cầm 25.000 con 

(5) Thu ngân sách trên địa bàn tăng 10% so với dự toán huyện giao 

(không bao gồm tiền cấp quyền sử dụng đất). 

(6) Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông 

nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao là 4ha. 

(7) Diện tích chuyển đổi sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn 11 

ha trở lên. 

(8) Sản lượng khai thác nuôi trồng thủy sản đạt từ 8 tấn trở lên. 

(9) Số doanh nghiệp được thành lập mới 02 doanh nghiệp. 

(10) Cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất lần đầu 26 giấy không bao 

gồm đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024. 

(11) Vận động nhân dân hiến đất, công trình mở rộng đường thôn, đường 

ngõ xóm thôn từ 300m trở lên. 

2. Về văn hóa xã hội 

(12) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,65%. 

(13) Tỷ lệ hộ nghèo giữ mức 1,36%. 

(14) Tỷ lệ nhà ở kiên cố của các hộ đạt 100%. 

(15) Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng đạt 100%. 

(16) Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 97% trở lên. 

(17) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế  96%. 

(18) Số lao động được giải quyết việc làm: 85 lao động 

(19) Số lao động được đào tạo nghề: 90 lao động 

3. Về môi trường và an toàn thực phẩm 
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(20) Tỷ lệ hộ gia đình dùng nước hợp vệ sinh đạt 100% (trong đó hộ sử 

dụng nước sạch tập trung đạt từ 60% trở lên). 

(21) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý: 98%. 

4.Về  Quốc phòng- an ninh 

 (22) Tỷ lệ khu dân cư được công nhận đạt tiêu chuẩn về ANTT 83% trở 

lên. 

(23) Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ  

D. TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2024 

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán thu, chi 

ngân sách nhà nước năm 2024 ngay sau khi được Đảng ủy, HĐND xã quyết 

nghị thông qua từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, đảm bảo hoàn và 

hoàn thành vượt mức tất cả mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong kế hoạch.  

2. Chỉ đạo rà soát, đánh giá cuối nhiệm kỳ tình hình thực hiện các nghị 

quyết, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các chương trình trọng tâm, 

khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 

2025 và Nghị quyết của HĐND xã về kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội 

giai đoạn 2021 - 2025; trên cơ sở đó, nghiên cứu, bổ sung kịp thời các nhiệm vụ, 

giải pháp cụ thể, hiệu quả để tập trung chỉ đạo, điều hành, đảm bảo hoàn thành 

thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

3. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2021 - 2030. Đồng thời, xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch, 

kế hoạch, đề án trong Chương trình công tác năm 2024 của UBND xã. 

4. Chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian giải 

quyết thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải 

quyết công việc . Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh 

doanh. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư, nhất là các 

vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng để triển khai các 

dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.  

5. Tập trung chỉ đạo có hiệu quả các giải pháp để đảm bảo hoàn thành dự 

toán thu ngân sách nhà nước, phấn đấu vượt 10% so với kế hoạch huyện giao 

năm 2024; quản lý và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, dành nguồn lực 

cho đầu tư phát triển và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách. Tăng cường quản lý 

Nhà nước và giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, cử tri quan tâm, như: môi 

trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; khai thác tài nguyên khoáng sản; giải phóng 

mặt bằng các dự án; quản lý đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất.  

6. Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; 

tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 và các dịch bệnh mới phát sinh; tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch tiêm chủng để 

nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19; thực hiện đầy đủ, kịp thời các 

chính sách an sinh - xã hội. 
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7. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên. Tập trung 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai; 

xử lý, vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai. Tăng cường kiểm soát ô 

nhiễm môi trường. 

8. Chỉ đạo tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, tạo môi trường ổn 

định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo quyết liệt công tác đấu 

tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến tín dụng đen, 

đánh bạc, mua bán, vận chuyển ma túy, đảm bảo an toàn giao thông và thực hiện 

đồng bộ các biện pháp phòng, chống cháy nổ. Phát hiện, xử lý kịp thời các vụ 

việc phức tạp về an ninh trật tự, không để phát sinh thành “điểm nóng”. Đẩy 

mạnh các hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trong lĩnh vực 

đất đai. 

9. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

hoạt động của Nhà nước và vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành 

các hoạt động của địa phương; động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá 

nhân có sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc; kịp thời xử lý nghiêm 

các trường hợp gây khó khăn, phiền hà trong thực thi công vụ. Chỉ đạo triển 

khai thực hiện khẩn trương, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của 

Đảng ủy, HĐND xã, UBND huyện đã giao, gắn với tăng cường kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện nhiệm vụ và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, 

ngành, đơn vị, địa phương, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, 

điều hành. 

 E. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

 I. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, 

nhiệm kỳ 2020 – 2025, nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ XIX nhiệm kỳ 

2020-2025 

1. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa kịp thời, chính xác, đầy đủ những 

định hướng, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 

1.1. Công chức Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên 

quan: Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các Kế hoạch hành động của 

UBND xã thực hiện: Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về xây dựng và phát 

triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành 

động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 

XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ XIX; 

kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND xã xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho 

phù hợp với tình hình thực tế. 

1.2. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Tổ chức 

thực hiện có hiệu quả các đề án, cơ chế, chính sách, chương trình trọng tâm, 

khâu đột phá để sớm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại 



6 

nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX và các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra 

trong Chương trình, Kế hoạch hành động của Đảng ủy, UBND xã. 

2. Về công tác quy hoạch 

Công chức địa chính xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: 

Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch xây dựng xã Đồng 

Lợi; tổ chức và giám sát thực hiện quy hoạch; kiên quyết xử lý các vi phạm, 

không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn.Chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị liên quan Lập dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất xã Đồng Lợi 

thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất xã Đồng Lợi năm 2024. 

II. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với nâng cao năng suất, chất 

lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển 

nhanh và bền vững 

1. Về phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng Nông thôn mới 

nâng cao 

1.1. Về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 

a) Công chức địa chính nông nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan 

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách 

hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân của Trung ương và của tỉnh; 

huyện đặc biệt là chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo 

Nghị quyết số 185/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh; chính 

sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp 

quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. 

- Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, giá trị 

gia tăng cao, bền vững; chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh 

tế nông nghiệp; thúc đẩy phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông 

nghiệp tuần hoàn. 

- Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển 

sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, theo hướng công 

nghệ cao theo Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh; phấn đấu hoàn thành mục tiêu tích tụ, tập trung được 4 ha để sản 

xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; chuyển đổi 11 ha đất 

lúa sang trồng cây khác, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. 

- Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ 

cao theo chuỗi giá trị; kiểm soát tốt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; bảo vệ môi 

trường, ổn định thị trường và giá cả sản phẩm. Phát triển nuôi trồng và khai thác 

thủy sản hiệu quả, bền vững; tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh 

giống thủy sản. 

 

- Kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung các cơ chế của xã hỗ trợ phát 

triển ngành nông nghiệp, nông thôn đang triển khai thực hiện giai đoạn 2020 – 

2025 trên địa bàn xã; xây dựng cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất vụ Đông trên 
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địa bàn xã, giai đoạn 2023 - 2026, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, tạo 

động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính 

sách trên địa bàn xã; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền 

xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng, trục lợi chính sách. 

b) Công chức tài chính kế toán chủ trì, phối hợp với công chức địa chính 

Nông nghiệp và các đơn vị liên quan: Tổng hợp, tham mưu cân đối, bố trí đủ 

nguồn vốn để kịp thời hỗ trợ cho các đơn vị để triển khai thực hiện; chủ động 

hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán theo quy định. 

c) Các thôn, đài truyền thanh của xã: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông 

tin tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên trang thông tin điện tử, các phương tiện 

thông tin đại chúng hoặc thông báo trực tiếp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân thụ hưởng chính sách biết để đăng ký tham gia, đảm bảo các chính sách 

được thực hiện hiệu quả, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông 

dân trên địa bàn.Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện các 

chính sách trên địa bàn; kịp thời phát hiện để ngăn chặn các vi phạm và tổng 

hợp các khó khăn, vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết 

theo quy định.   

1.2. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thiên tai 

a) Công chức địa chính, các thôn và các đơn vị liên quan 

- Chủ động kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn các công trình 

thủy lợi, đê sông; tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, chống rét, chống 

cháy rừng và phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. 

- Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm, động vật và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa 

bàn năm 2024 theo đúng chỉ đạo của UBND huyện tại Kế hoạch số 6485/KH-

UBND ngày 24/11/2023. 

b) Các thôn: Tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật về thú y, các văn bản chỉ đạo 

của huyện, của xã và hướng dẫn của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

1.3. Về xây dựng Nông thôn mới và số sản phẩm OCOP được đánh giá, 

xếp hạng cấp tỉnh năm 2024 

Công chức địa chính Nông nghiệp, các thôn, các đơn vị liên quan: Triển 

khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nông 

thôn mới của của tỉnh và của huyện, nhất là phương án hỗ trợ xây dựng nông 

thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu và sản phẩm OCOP giai đoạn 

2020-2025. Tham mưu Phương án duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã 

đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới, nông 

thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023 - 2025, báo cáo UBND xã trong tháng 

3/2024. Tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện hiệu quả Đề án phát triển các 

sản phẩm OCOP trên địa bàn xã giai đoạn 2021 – 2025, phấn đấu năm 2024, có 

thêm 01 sản phẩm OCOP được xếp hạng cấp tỉnh. 

2. Về công nghiệp - xây dựng 
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Công chức địa chính xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: 

Xây dựng giải pháp thu hút đầu tư các dự án công nghiệp, ứng dụng công nghệ 

cao, trọng tâm là công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Ưu tiên nguồn lực đầu tư 

các dự án trọng điểm về giao thông, hạ tầng các cụm công nghiệp. 

3. Về dịch vụ 

3.1. Công chức địa chính xây dựng; công chức tài chính kế hoạch, công 

chức văn hóa xã hội, công chức địa chính nông nghiệp phối hợp với các đơn vị 

liên quan: Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư vào trung tâm cụm xã. 

Phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, thương mại. 

3.2. Công an xã phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường 

kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các 

hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, 

gây mất ổn định thị trường. 

3.3. Trạm y tế xã, công chức địa chính nông nghiệp chủ trì phối hợp với 

các cơ quan liên quan, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm và 

thực phẩm chức năng trên địa bàn xã. 

 

III. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường 

đầu tư kinh doanh; thu hút đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực 

đầu tư phát triển 

1. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ 

tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi 

trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn các doanh nghiệp đầu tư 

vào xã 

1.1. Văn phòng UBND xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: 

Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động số 50-KH/HU ngày 

04/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Khâu đột phá về đẩy 

mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn trên địa 

bàn huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch cải cách hành chính năm 

2024.  

1.3. Văn phòng UBND xã chủ trì, phối hợp với các công chức liên quan, 

tăng cường hướng dẫn, đổi mới công nghệ thông tin để cải tiến quy trình, thủ tục 

hành chính và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã. 

1.4. Công chức địa chính xây dựng, Công chức tài chính - Kế hoạch phối 

hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và các đơn vị liên quan: 

Thực hiện công khai các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, danh mục dự án kêu gọi đầu tư; thực hiện minh bạch trong 

công tác đấu giá, đấu thầu dự án; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng 

mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.  

1.5. Các đồng chí cán bộ, công chức chuyên môn thuộc UBND xã thực 

hiện tốt việc gửi, nhận và xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử; phấn đấu 100% văn bản, hồ sơ công việc được giải 

quyết trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật theo quy định). 
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2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư công 

3.1. Công chức Tài chính – kế toán chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan: 

Tăng cường triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các Kế hoạch hành động của 

UBND huyện thực hiện: Kế hoạch số 17-KH/HU ngày 22/12/2020 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu 

tư kinh doanh huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 05-CT/HU 

ngày 05/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của cấp ủy đảng trong quản lý đầu tư công trên địa bàn huyện giai đoạn 

2021- 2025. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, căn cứ tiến độ thu tiền 

sử dụng đất tham mưu cho UBND xã giải ngân vốn kịp thời cho các dự án, công 

trình theo Nghị quyết HĐND xã đã phê duyệt.  

3.2. Công chức địa chính xây dựng: Căn cứ Kế hoạch đấu giá quyền sử 

dụng đất năm 2024 được UBND tỉnh phê duyệt phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng 

mặt bằng, đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các MBQH 

khu dân cư, đưa quỹ đất ra đấu giá trong thời gian sớm nhất, đảm bảo nâng cao 

giá trị quỹ đất đưa ra đấu giá, phấn đấu thu tiền sử dụng đất vượt chỉ tiêu HĐND 

huyện giao và hoàn thành kế hoạch đấu giá được UBND tỉnh phê duyệt.  

IV. Thực hiện hiệu quả các biện pháp điều hành thu, chi ngân sách 

nhà nước; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đầu tư công hiện, giải 

ngân các dự án đầu tư công 

1. Thực hiện hiệu quả việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước 

Công chức tài chính kế toán chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan: Tiếp 

tục triển khai, tổ chức thực hiệu quả Kế hoạch của UBND huyện thực hiện các 

Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy: số 17-CT/HU ngày 13/5/2020 của về 

tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thu ngân sách Nhà 

nước năm 2020 và những năm tiếp theo; số 06-CT/HU ngày 05/7/2021 về tăng 

cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong quản lý ngân sách Nhà nước 

trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021- 2025. Tập trung tham mưu, triển khai thực 

hiện các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn theo từng lĩnh vực đảm bảo vượt 

dự toán thu ngân sách tăng 10% trở lên so với dự toán huyện giao 2024; chủ 

động phân loại, đánh giá các nguồn thu ngay từ đầu năm để có biện pháp thu 

thích hợp, hiệu quả. Tăng cường giải pháp quản lý chặt chẽ việc sử dụng ngân 

sách Nhà nước.  

2. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công  

Công chức Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan: 

tham mưu để UBND xã thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư 

công; đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công các nguồn vốn do UBND 

cấp xã quản lý. 

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả 

giải ngân, lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công là căn cứ quan trọng để đánh 

giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024; kiên quyết xử lý các nhà thầu, đơn 

vị tư vấn vi phạm tiến độ, chất lượng theo hợp đồng đã ký. 
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V. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo 

hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là hệ thống giao thông 

1.2. Công chức địa chính xây dựng, công chức địa chính nông nghiệp, 

công chức tài chính kế hoạch tham mưu để UBND xã tôt chức phổ biến các nội 

dung, các kế hoạch, đề án phát triển giao thông nông thôn đến từng cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân, ý nghĩa, tầm quan trọng của giao thông nông thôn đến sự phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

1.3. Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên 

cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các 

cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân về chủ trương phát triển kết cấu hạ tầng 

giao thông; vận động Nhân dân hiến đất mở rộng các tuyến đường huyện, đường 

xã, đường thôn theo Nghị quyết 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện.  

VI. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học và 

công nghệ, văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao 

đời sống cho Nhân dân 

1. Về khoa học và công nghệ  

1.1. Công chức địa chính nông nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan: Tập trung đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và 

quản lý, nhất là ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp. Xây dựng phương 

án khuyến khích, hỗ trợ các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong sản 

xuất; nhân rộng các mô hình hiệu quả ra diện rộng trên địa bàn huyện.Tăng 

cường hợp tác với Viện Nông nghiệp Thanh Hóa; Trung tâm nghiên cứu khảo 

nghiệm và dịch vụ cây trồng - Viện Nông nghiệp Thanh Hóa trong chuyển giao, 

ứng dụng khoa học và công nghệ. 

1.2. Văn phòng UBND xã, công chức văn hóa xã hội phối hợp với các 

đơn vị liên quan đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông tin phục vụ họp (E-

Cabinet), tạo nền tảng xây dựng Chính quyền điện tử. 

1.3. Các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động 

chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, 

nhằm nâng cao năng suất lao động, tiến độ giải quyết công việc và chất lượng 

sản phẩm. 

2. Về giáo dục và đào tạo 

2.1. Các nhà trường đóng trên địa bàn xã tập trung triển khai thực hiện 

hiệu quả Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo toàn diện; giữ vững thành tích giáo 

dục mũi nhọn.Tăng cường định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau 

trung học cơ sở. 

2.2. Trường THCS duy trì và nâng cao các tiêu chí trường chuẩn quốc gia 

mức độ 2, Trường tiểu học và trường Mầm non duy trì và nâng cao các tiêu chí 

trường chuẩn quốc gia mức độ 1. 

3. Về y tế 
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Trạm y tế xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu chỉ đạo 

công tác quản lý hoạt động y dược trên địa bàn; nâng cao chất lượng các tiêu chí 

xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tham mưu phòng, chống dịch Covid-19 và các 

dịch bệnh mới phát sinh. 

4. Về văn hóa, thể thao 

Công chức Văn hóa xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: Tổ 

chức triển khai, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng văn hóa công 

sở; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa; 

phòng chống bạo lực gia đình; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang, lễ hội và hương ước, quy ước các làng, đơn vị văn hóa. Tập trung huy 

động nguồn lực xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; 

bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa của địa phương.  

5. Về công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân 

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu tổ chức Thực 

hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, 

cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho 

người nghèo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn người 

nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, chủ động 

vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã 

hội. Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo công khai, 

minh bạch các chính sách an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có 

công với cách mạng; thực hiện hiệu quả các chính sách trợ giúp thường xuyên 

và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế, tổ chức cứu trợ đột xuất kịp thời khi 

có thiên tai, dịch bệnh xảy ra. 

VII. Quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi 

trường; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với 

biến đổi khí hậu  

1. Về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

- Cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn tiếp tục tập trung triển khai, thực 

hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch thực hiện Kết luận số 

624-KL/TU ngày 04/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. 

- Công chức địa chính nông nghiệp chủ trì, phối hợp với công chức địa 

chính xây dựng và môi trường, trạm y tế xã và các đơn vị liên quan tiếp tục triển 

khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các 

tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao. 

2. Về khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường 

Công chức địa chính xây dựng chủ trì phối hợp với các thôn, các cơ quan 

đơn vị có liên quan: Tham mưu các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém 

trong công tác quản lý đất đai; quản lý chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất nông nghiệp; tham mưu thu hồi các 
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dự án sử dụng đất vi phạm các quy định của Nhà nước. Đẩy mạnh xã hội hóa 

công tác bảo vệ môi trường, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu 

tư các dự án, công trình xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; 

tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường tại các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh và gia trại.  

3. Về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu 

- Công chức địa chính nông nghiệp, HTXDVNN, phối hợp với các đơn vị 

liên quan chủ động các phương án phòng, chống thiên tai; kịp thời ứng phó, khắc 

phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn xã.  

- Các thôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, rà soát, hoàn 

thiện phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn; chủ động triển khai các biện 

pháp phòng ngừa và kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương 

châm 4 tại chỗ khi có tình huống xảy ra. 

VIII. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương hành chính; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; giải quyết có hiệu 

quả khiếu nại, tố cáo 

1. Văn phòng UBND xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: Tham 

mưu cho UBND xã rà soát số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. 

Tham mưu việc xử lý đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm, gây phiền 

hà, nhũng nhiễu tổ chức, người dân và doanh nghiệp. 

2. Văn phòng UBND xã: Tham mưu văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

xã về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công tác tham 

mưu và quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 

việc thực hiện nhiệm vụ giao của huyện, của UBND xã, Chủ tịch UBND xã và 

việc thực hiện Quy chế làm việc, Chương trình công tác năm 2024 của UBND 

xã; đề xuất phê bình, chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm. 

3. Công chức Tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu và 

thực hiện đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. 

4. Công chức tư pháp phối hợp với Tổ tiếp công dân và các đơn vị liên 

quan tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động giải 

quyết ngay các vụ việc mới phát sinh ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện 

vượt cấp; đẩy mạnh giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện tồn đọng, kéo dài, 

nhất là trong lĩnh vực đất đai. 

IX. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính 

trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - 

xã hội 

1. Ban Chỉ huy Quân sự xãn chủ trì, phối hợp với Công an xã và các đơn 

vị liên quan: Thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở, có dự báo, nhận định 

đánh giá sát đúng. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý có hiệu quả các 

tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, củng cố 

nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh 

nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ xã ngày càng vững chắc. Thực hiện tốt 
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nhiệm vụ quân sự địa phương, quan tâm xây dựng lực lượng quân sự, dân quân 

tự vệ, dự bị động viên vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt công tác tuyển quân 

năm 2023. 

2. Công an xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: Tăng cường đấu 

tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tín dụng đen. Chủ 

động nắm chắc tình hình các khu dân cư, địa bàn trọng điểm. Xử lý hài hòa các 

vấn đề dân tộc, tôn giáo, không để hình thành “điểm nóng”; kịp thời phát hiện, 

xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. 

3. Các thôn chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết ngay các vụ việc mới 

phát sinh từ cơ sở, hạn chế đến mức thấp nhất việc xảy ra khiếu kiện đông 

người, vượt cấp, và các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. 

F.CHỈ TIÊU CỤ THỂ NĂM 2024 

1. Chỉ tiêu diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất 

nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, theo hướng công nghệ cao 

năm 2024 tại phụ lục 1.  

2. Chỉ tiêu chuyển đổi diện tích đất trồng lúa sang trồng cây khác năm 

2024 tại phụ lục 2.  

3. Chỉ tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 

kiểu mẫu; thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; số sản phẩm OCOP được 

đánh giá, xếp hạng năm 2024 tại phụ lục 3.  

4. Chỉ tiêu về an toàn thực phẩm năm 2024 (bao gồm chỉ tiêu thực phẩm 

tiêu dùng chủ yếu thông qua chuỗi liên kết, cung ứng thực phẩm có xác nhận; 

xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao) tại phụ lục 4.  

5. Chỉ tiêu về đường hoa, cây xanh; đường trục chính của xã, thị trấn được 

chiếu sáng; nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông nông thôn theo tiêu chí 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng hàng rào kiểu mẫu 

năm 2024 tại phụ lục 5.  

6. Chỉ tiêu về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 tại phụ lục 7. 7. Chỉ 

tiêu về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2024 tại phụ lục 8.  

8. Chỉ tiêu về tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2024 

tại phụ lục 9.  

9. Chỉ tiêu cấp GCNQSD đất ở lần đầu, cấp đổi do các hộ gia đình hiến 

đất mở rộng đường giao thông năm 2024 tại phụ lục 10.  

10. Chỉ tiêu về thu ngân sách năm 2024 tại phụ lục 11.  

11. Chỉ tiêu về thành lập mới doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2024 tại phụ 

lục 12. 

 12. Chỉ tiêu về tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến năm 2024 tại phụ lục 13.  

 13. Chỉ tiêu về xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2024 tại phụ 

lục 14. 
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14. Chỉ tiêu công nhận danh hiệu thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, gia 

đình văn hóa năm 2024 tại phụ lục 15.  

15. Chỉ tiêu về giảm số hộ nghèo năm 2024 tại phụ lục 16.  

16. Chỉ tiêu nâng cao mức sống cho người có công; giải quyết việc làm; 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2024 tại phụ lục 17.  

17. Định hướng thu nhập bình quân đầu người năm 2024 tại phụ lục 18.  

18. Chỉ tiêu về dân số tham gia BHYT trên tổng dân số năm 2024 tại phụ 

lục 19.  

19. Chỉ tiêu xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 gắn với đánh giá 

tiêu chí xã NTM nâng cao năm 2024 tại phụ lục 21. 

  21. Chỉ tiêu về xây dựng xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu 

năm 2024 tại phụ lục 22.  

22. Chỉ tiêu về thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự 

năm 2024 tại phụ lục 23 

G. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các ngành đoàn thể, các đơn vị, các đồng chí cán bộ, công chức chuyên 

môn UBND xã căn cứ Kế hoạch này, tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, 

đảng viên; khẩn trương ban hành kế hoạch của ngành đơn vị mình trước 

31/01/2024 để triển khai thực hiện. Đối với các chỉ tiêu chủ yếu được giao 

nhiệm vụ chủ trì, phải xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó xác định rõ mục tiêu, 

nhiệm vụ và phân công cụ thể cho tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời, tập 

trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và thời gian 

quy định. 

2. Các ngành, cơ quan đơn vị, các đồng chí cán bộ, công chức chuyên 

môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi, định kỳ báo 

cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu vào ngày 15 tháng cuối quý, gửi về Văn 

phòng UBND xã để tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND xã. 

3. Các ngành, cơ quan đơn vị, công chức chuyên môn chủ động triển khai 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; nắm chắc tình hình thực hiện các chỉ 

tiêu được giao và đề xuất với UBND xãcó giải pháp để thực hiện hoàn thành các 

chỉ tiêu được Đảng ủy, HĐND xã đã quyết nghị.  

4. Phân công hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện 

các chỉ tiêu chủ yếu 

- Công chức địa chính xây dựng chủ trì phối hợp với công chức địa chính 

nông nghiệp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu 

chủ yếu tại phụ lục 1, 2, 3,4. 

- Công chức địa chính nông nghiệp chủ trì, phối hợp với công chức địa 

chính xây dựng, trạm y tế xã, HTXDVNN hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và báo 

cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu chủ yếu tại phụ lục 5. 

- Công chức địa chính xây dựng trường chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn 

đốc và báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu chủ yếu tại phụ lục 7, 8, 9, 10. 
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- Công chức tài chính kế toán chủ trì phối hợp với công chức tài chính kế 

hoạch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu chủ 

yếu tại phụ lục 11, 12. 

- Văn phòng UBND xã chủ trì phối hợp với Công chức văn hóa xã hội, 

hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu chủ yếu tại 

phụ lục 13. 

- Công chức văn hóa xã hội chủ trì phối hợp với công chức lao động 

thương binh xã hội, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện 

chỉ tiêu chủ yếu tại phụ lục 14, 15. 

- Công chức lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, hướng dẫn, kiểm 

tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu chủ yếu tại phụ lục 16, 17. 

- Công chức văn phòng thống kê chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và 

báo cáo kết quả thực hiện định hướng chỉ tiêu chủ yếu tại phụ lục 18. 

- Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra, đôn 

đốc và báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu chủ yếu tại phụ lục 19. 

- Hiệu trưởng trường THCS chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và báo 

cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu chủ yếu tại phụ lục 21. 

- Văn phòng UBND xã chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo 

kết quả thực hiện chỉ tiêu chủ yếu tại phụ lục 22. 

- Công an xã chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả 

thực hiện chỉ tiêu chủ yếu tại phụ lục 23. 

5. Giao Công chức văn hóa xã hội chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, 

cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Kế hoạch 

hành động này.6. Định kỳ hằng quý, các ngành, các cơ quan đơn vị, các đồng 

chí cán bộ, công chức được giao nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với về văn 

phòng UBND xã tổng hợp báo cáo UBND xã, Chủ tịch UBND xã. 
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Phụ lục 1: 

GIAO CHỈ TIÊU DIỆN TÍCH ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐƯỢC TÍCH TỤ, TẬP 

TRUNG ĐỂ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP QUY MÔ LỚN, ỨNG DỤNG CÔNG 

NGHỆ CAO, THEO HƯỚNG CÔNG NGHỆ CAO NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND huyện,  

Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

quốc phòng - an ninh năm 2024) 
 

TT Đơn vị 

Kế hoạch 

giao năm 

2024  

(ha) 

Trong đó: diện tích đất 

được tích tụ, tập trung các 

lĩnh vực  

Ghi chú 

  
Trồng trọt Lâm nghiệp 

  Toàn xã 8 8    

1 Thôn Quần Nham1 1 1    

2 Thôn Quần Nham 2 1 1    

3 Thôn Lọc Trạch 2 2     

4 Thôn Long Vân 2 2     

5 Thôn Lộc Nham 1 1     

6 Thôn Thọ Lộc 1 1     
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Phụ lục 2: 

CHỈ TIÊU CHUYỂN ĐỔI DIỆN TÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA  

SANG TRỒNG CÂY KHÁC NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND huyện,  

Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

quốc phòng - an ninh năm 2024) 

TT Đơn vị 

Kế hoạch giao 

năm 2024  

(ha) 

Trong đó: diện tích đất trồng lúa 

chuyển đổi 

Cây ăn quả Rau màu 
Lúa - 

Cá 

  Toàn xã 7.0  1.8  2.2  3.0  

1 Thôn Quần Nham1 1.3 0.5  0.3  3.0  

2 Thôn Quần Nham 2 1.2 0.3  0.4  0.5 

3 Thôn Lọc Trạch 1.0   0.5  0.5 

4 Thôn Long Vân 1.0   0.5  0.5 

5 Thôn Lộc Nham 1.0 0.5    0.5 

6 Thôn Thọ Lộc 1.5 0.5  0.5  0.5 
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Phụ lục 3: 

 CHỈ TIÊU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ SỐ SẢN PHẨM OCOP ĐƯỢC 

ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG CẤP TỈNH NĂM 2024  
(Kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND huyện,  

Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

quốc phòng - an ninh năm 2024) 

TT Xã 
Số sản phẩm OCOP được xếp hạng  đạt chuẩn 

3 sao cấp tỉnh 

1 Đồng Lợi 1 (Lọc Trạch) 
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Phụ lục 4: 

CHỈ TIÊU VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CÁC THÔN NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024) 

 

TT Đơn vị 

Chỉ tiêu thực phẩm tiêu dùng chủ yếu thông qua chuỗi liên kết, cung ứng thực 

phẩm có xác nhận 
Xã, thị 

trấn 

ATTP 

nâng 

cao 

Tổng kế 

hoạch 

giao 

năm 

2024 

Trong đó: 

Gạo Rau, quả 
Thịt gia súc,  

gia cầm 

Thủy sản 

 (tôm, cá) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

% 

Sản 

lượng 

(tấn) 

% 

Sản 

lượng 

(tấn) 

% 

Sản 

lượng 

(tấn) 

% 

Toàn xã 1,090 650 63 180 65 150 67 110 69 
 

1 Thôn Quần Nham 1 153 87 62 22 62 22 65 22 61   

2 Thôn Quần Nham 2 112 60 62 22 63 18 66 12 62   

3 Thôn Lọc Trạch 213 135 64 36 63 26 66 16 70   

4 Thôn Long Vân 284 184 68 42 69 42 67 16 68   

5 Thôn Lộc Nham 132 84 65 20 66 16 68 12 70   

6 Thôn Thọ Lộc 196 100 63 38 63 26 71 32 70   
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Phụ lục 5: 

CHỈ TIÊU VỀ ĐƯỜNG HOA, CÂY XANH; ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH 

ĐƯỢC CHIẾU SÁNG; NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÁC TUYẾN GIAO THÔNG 

NÔNG THÔN THEO TIÊU CHÍ NTM NÂNG CAO, NTM KIỂU MẪU;  

XÂY DỰNG HÀNG RÀO KIỂU MẪU NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND huyện,  

Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng 

- an ninh năm 2024) 

 

TT Đơn vị 

Kế hoạch giao năm 2024 (km) 

Đường 

hoa, cây 

xanh 

Đường trục 

chính được 

chiếu sáng 

Nâng cấp, 

mở rộng 

Xây dựng 

hàng rào 

kiểu mẫu 

  Toàn xã 1,6 1,4 3 3 

1 Thôn Quần Nham 1 0,25 0,2 0,5 0,5 

2 Thôn Quần Nham 2 0,25 0,2 0,5 0,5 

3 Thôn Lọc Trạch 0,3 0,3 0,5 0,5 

4 Thôn Long Vân 0,3 0,3 0,5 0,5 

5 Thôn Lộc Nham 0,25 0,2 0,5 0,5 

6 Thôn Thọ Lộc 0,25 0,2 0,5 0,5 
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Phụ lục 7: 

CHỈ TIÊU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND huyện,  

Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

quốc phòng - an ninh năm 2024) 

TT 
Địa điểm thực 

hiện dự án 
Tên MBQH 

Số 

MBQH 

Diện 

tích đất 

đấu giá  

(ha) 

Tổng cộng  2 0,46 

1 
UBND xã 

Đồng Lợi 

MBQH khu dân cư thôn Quần Nham 1, khu 

Vườn Nếp, xã Đồng Lợi 
2 

0,42 

MBQH khu Cồn Củ, thôn Quần Nham 1, xã 

Đồng Lợi 
0,04 
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Phụ lục 8: 

 CHỈ TIÊU VỀ SỐ HỘ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI 

NGUỒN NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND huyện,  

Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

quốc phòng - an ninh năm 2024) 

TT Đơn vị Kế hoạch năm 2024 (hộ) Ghi chú 
   Toàn xã 1199    

1 Thôn Quần Nham 1 175   
 

2 Thôn Quần Nham 2 145   
 

3 Thôn Lọc Trạch 260   
 

4 Thôn Long Vân 289   
 

5 Thôn Lộc Nham 165   
 

6 Thôn Thọ Lộc 165   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Phụ lục 9: 

GIAO CHỈ TIÊU VỀ TỶ LỆ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 

 ĐƯỢC THU GOM, XỬ LÝ NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND huyện,  

Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

quốc phòng - an ninh năm 2024) 

TT Đơn vị Kế hoạch năm 2024 (%) Ghi chú 

  Toàn xã 97,5   

1 Thôn Quần Nham 1 100   

2 Thôn Quần Nham 2 90   

3 Thôn Lọc Trạch 100   

4 Thôn Long Vân 100   

5 Thôn Lộc Nham 100   

6 Thôn Thọ Lộc 100   
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Phụ lục 10: 

CHỈ TIÊU VỀ ẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  

LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI ĐẤT Ở NĂM 2024  
(Kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND huyện,  

Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

quốc phòng - an ninh năm 2024) 

TT Đơn vị Chỉ tiêu cấp GCNQSDĐ lần đầu năm 2024 (giấy) 

1 Đồng Lợi 15 
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Phụ lục 11: 

 CHỈ TIÊU THU NGÂN SÁCH NĂM 2024  

(Kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND huyện,  

Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

quốc phòng - an ninh năm 2024) 

Đơn vị: Nghìn đồng 

TT Đơn vị Kế hoạch năm 2024 Trong đó: đưa vào cân đối 

1 Đồng Lợi                  807.000                   578.000  
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Phụ lục 12: 

CHỈ TIÊU THÀNH LẬP MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND huyện,  

Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

quốc phòng - an ninh năm 2024) 

 

TT Đơn vị 

Kế hoạch năm 2024 

Ghi chú 
Số doanh nghiệp 

thành lập mới 

Trong đó doanh 

nghiệp khoa học 

công nghệ 

  Toàn xã 3 0   

1 Lọc Trạch 1     

2 Thọ Lộc 2     
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Phụ lục 13: 

CHỈ TIÊU VỀ TỶ LỆ NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN VÀ TỶ LỆ HỒ SƠ TRỰC 

TUYẾN TOÀN TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, 

Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh năm 2024) 

 

TT Đơn vị 

Giao chỉ tiêu năm 2024 (%) 

Tỷ lệ nộp hồ sơ trực 

tuyến 

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn 

trình 

1 UBND xã 70 65 
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Phụ lục 14: 

 CHỈ TIÊU XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND huyện,  

Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

quốc phòng - an ninh năm 2024) 

TT Đơn vị Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế Ghi chú 

1 Đồng Lợi X  
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Phụ lục 15: 

CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG, CÔNG NHẬN DANH HIỆU THÔN  

ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA, GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND huyện,  

Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

quốc phòng - an ninh năm 2024) 

TT Đơn vị 

GIA ĐÌNH VĂN HÓA KHU DÂN CƯ VĂN HÓA 

Thực hiện năm 2023 Kế hoạch năm 2024 Thực hiện năm 2023 
Kế hoạch năm 

2024 

Tổng 

số hộ 

gia 

đình 

Số hộ được 

công nhận gia 

đình văn hóa 

năm 2023 

Tỷ lệ 

(%) 

Số hộ dự 

kiến công 

nhận gia 

đình văn 

hóa năm 

2024 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng 

số 

thôn, 

Số thôn, 

bản được 

công 

nhận văn 

hóa năm 

2023 

Tỷ lệ 

(%) 

Số thôn 

được 

công 

nhận văn 

hóa năm 

2024 

Tỷ lệ 

(%) 

 
Toàn xã 1.689 1640 97,1 1656 98 6 6 100,0 6 100,0 

1 Thôn Quần Nham 1 288 279 96,9 282 97,9  1  1  

2 Thôn Quần Nham 2 204 197 96,6 198 97  1  1  

3 Thôn Lọc Trạch 343 333 97,1 338 98,5  1  1  

4 Thôn Long Vân 384 373 97,1 378 98,4  1  1  

5 Thôn Lộc Nham 210 206 98,1 207 98,6  1  1  

6 Thôn Thọ Lộc 260 252 96,9 253 97,3  1  1  
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Phụ lục 16: 

CHỈ TIÊU GIẢM NGHÈO NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND huyện,  

Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

quốc phòng - an ninh năm 2024) 

TT Đơn vị 
Tổng 

số hộ 

Số hộ nghèo Số hộ cận nghèo 

Đầu năm 

2024 

Chỉ tiêu 

giảm 2024 

Dự kiến 

cuối năm 

2024 

Tỷ lệ cuối 

năm 2024 

Đầu năm 

2024 

Chỉ tiêu 

giảm 

2024 

Tỷ lệ cuối năm 

2024 

  Toàn xã  1689  23 8 15 0,88 58 28 1,77 

1 Thôn Quần Nham 1 288 5 2 3 1 15 7 2,77 

2 Thôn Quần Nham 2 204 4 1 3 1,4 11 5 2,94 

3 Thôn Lọc Trạch 343 1 0 1 0,2 0 0  

4 Thôn Long Vân 384 7 3 4 1 19 10 2,34 

5 Thôn Lộc Nham 210 1 0 1 0,47 0 0  

6 Thôn Thọ Lộc 260 5 2 3 1,1 13 6 2,69 
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Phụ lục 17: 

GIAO CHỈ TIÊU NÂNG CAO MỨC SỐNG CHO NGƯỜI CÓ CÔNG;  

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM; ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NĂM 2024  
(Kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND huyện,  

Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

quốc phòng - an ninh năm 2024) 

TT Đơn vị 

Kế hoạch giao năm 2024  

Nâng cao mức sống cho người có công  
Giải quyết việc làm  

(số lao động được giải 

quyết việc làm trong năm) 

Đào tạo nghề cho lao động  

(số lao động được đào tạo 

nghề trong năm) 
Số đối 

tượng 

Tỷ lệ người có công có mức sống trung 

bình cao hơn người dân địa phương (%) 

  Toàn xã 30 100 100 100 

1 Thôn Quần Nham 1 1 100 16 16 

2 Thôn Quần Nham 2 1 100 12 12 

3 Thôn Lọc Trạch 7 100 23 23 

4 Thôn Long Vân 12 100 25 25 

5 Thôn Lộc Nham 3 100 10 10 

6 Thôn Thọ Lộc 6 100 14 14 
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Phụ lục 18: 

ĐỊNH HƯỚNG CHỈ TIÊU THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND huyện,  

Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

quốc phòng - an ninh năm 2024) 

TT Đơn vị 

Dự ước dân số trung 

bình năm 2024 

(người) 

Dự ước thu nhập bình 

quân đầu người năm 

2024 (triệu đồng) 

Ghi 

chú  

 
1 Xã Đồng Lợi 6.273 67,81   
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Phụ lục 19: 

CHỈ TIÊU DÂN SỐ THAM GIA BHYT TRÊN TỔNG DÂN SỐ NĂM 2024 
(Kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND huyện,  

Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

quốc phòng - an ninh năm 2024) 

TT 
 

Dự kiến dân số 

sơ bộ năm 2024  

(người) 

Dự kiến dân số 

tham gia BHYT 

năm 2024 (người) 

Dự kiến tỷ lệ dân 

số tham gia BHYT 

năm 2024  (%) 

  Toàn xã 6,273 6,022 96.00 

1 Quần Nham 1 1098 1,054 96.00 

2 Quần Nham 2 815 782 96.00 

3 Lọc Trạch 1314 1,261 96.00 

4 Long Vân 1419 1,362 96.00 

5 Lộc Nham 612 588 96.00 

6 Thọ Lộc 1015 974 96.00 
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Phụ lục 21: 

CHỈ TIÊU XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND huyện,  

Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

quốc phòng - an ninh năm 2024) 

TT Đơn vị 

 Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Tỷ lệ mâu 

thuẫn, tranh 

chấp, vi phạm 

thuộc phạm vi 

hòa giải được 

hòa giải thành 

ỷ lệ người dân 

thuộc đối tượng 

trợ giúp pháp lý 

tiếp cận và được 

trợ giúp pháp lý 

khi có yêu cầu 

Có mô 

hình điển 

hình về 

phổ biến 

giáo dục 

pháp luậ 

Có mô 

hình hòa 

giải ở cơ 

sở hoạt 

động hiệu 

quả được 

công 

nhận 

1 Quần Nham 1 ≥90 % ≥90 %   

2 Quần Nham 2 ≥90 % ≥90 %   

3 Lọc Trạch ≥90 % ≥90 % 2 2 

4 Long Vân ≥90 % ≥90 %   

5 Lộc Nham ≥90 % ≥90 % 2 2 

6 Thọ Lộc ≥90 % ≥90 %   



Phụ lục 23: 

CHỈ TIÊU TỶ LỆ THÔN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND huyện,  

Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

quốc phòng - an ninh năm 2024) 

TT Đơn vị Tổng số thôn 
Kế hoạch giao năm 2024 

Số thôn Tỷ lệ (%) 

1 Đồng Lợi 6 5 83,3 
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